BÀI THỰC HÀNH NHÓM 8 (PHÚ NINH)

CHỦ ĐỀ: TÍNH CHẤT CHIA HẾT TRONG TẬP N
Chuẩn kiến thức, kĩ  năng
1. Về kiến thức:

Phát biểu được các khái niệm: ước và bội, ước chung và ƯCLN, bội chung và BCNN, số nguyên tố và hợp số.

2. Về kỹ năng:

-Vận dụng các dấu hiệu chia hết để xác định một số đã cho có chia hết cho 2; 5; 3; 9 hay không.

-Phân tích được một hợp số ra thừa số nguyên tố trong những trường hợp đơn giản.

-Tìm được các ước, bội của một số, các ước chung, bội chung đơn giản của hai hoặc ba số.

-Tìm được BCNN, ƯCLN của hai số trong những trường hợp đơn giản.
2. Bảng mô tả và câu hỏi.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1. Tính chất chia hết của một tổng.


	    Viết (phát biểu) được các tính chất chia hết của một tổng.
	 - Giải thích được tính chất chia hết của một tổng.
	- Tìm được một số hạng trong tính chất chia hết của một tổng
	- Tìm được công thức tổng quát của một số hạng trong tính chất chia hết của một tổng 

	
	Câu 1.1

     Viết tính chất chia hết của một tổng hai số tự nhiên.
	Câu 1.2.
    Giải thích vì sao tổng sau chia hết cho 6:
a) 18 + 54
b) 24 + 36 + 66
	Câu 1.3

Cho tổng A = 10 + 22  + x với 
[image: image1.wmf]xN

Î

. Tìm các số x sao cho A chia hết cho 2

	Câu 1.4.
Cho tổng A = 10 + 25 + 35 + x với 
[image: image2.wmf]xN
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. Tìm công thức biểu diễn các số x sao cho A không chia hết cho 5.



	2. Các dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9.


	    Phát biểu được các dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9
	- Giải thích được các số chia hết trong dấu hiệu chí hết
	- Tìm được chữ số trong một số của dấu hiệu chia hết
	- Vận dụng các dấu hiệu chia hết để xác định một số đã cho có chia hết cho 2; 5; 3; 9 hay không.



	
	Câu 2.1
     Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 9
	Câu 2.2. 

Trong các số sau đây số nào chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9:
2015, 1002, 6003, 3333
	Câu 2.3

Tìm chữ số x để  sô 
[image: image3.wmf]43*

 chia hết cho 2 và 3. 


	Câu 2.4

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3, cho 9 không?

a) 1012 – 1

b) 1010 + 2

	3. Ước và bội.

	     Phát biểu được bội ước của một số tự nhiên.
	- Viết được tập hợp ước số, bội số của một số.
	- Tìm được số tự nhiên thuộc tập hợp ước số hoặc bội số của một số có điều kiện ràng buộc.
	- Rút gọn được biểu thức 

- Chứng minh được đẳng thức.



	
	Câu 3.1

     Điền vào chỗ trống trong phát biểu sau:
Nếu a chia hết cho b thì a là ... của b và b là ... của a
	Câu 3.2

a) Tìm tập hợp Ư(10)

b) Tìm năm bội số của 8


	Câu 3.3

Tìm các số tự nhiên a sao cho :

a/ [image: image4.wmf]a
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Ư(30) và a > 10

b/ [image: image5.wmf]17
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và 0 <  a < 70


	Câu 3.4

Cho hai tập hợp: Ư(10) và Ư(15). Tìm giao của hai tập hợp trên.

	4. Số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố.


	     Nhận biết được số nguyên tố, hợp số.
	- Tìm được chữ số của số nguyên tố, hợp số.
	- Biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
	- Biết cách lập luận một tổng có là số nguyên tố hay hợp số

	
	Câu 4.1 

  Trong các số sau đây số nào là số nguyên tố, là hợp số?

37, 325, 2007.
	Câu 4.2. 
Tìm chữ số x để số 
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là số nguyên tố, là hợp số?
	Câu 4.3.
Phân tích số  420 ra thừa số nguyên tố 

	Câu 4.4
Cho A = 5 + 52 + 53 + ... + 5100.

a. Số A là số nguyên tố hay hợp số?

b. Số A có phải là số chính phương không? 


	5. Ước chung, ƯCLN; bội chung, BCNN.
	     -Hiểu được một số là ước chung hay bội chung của hai số
	- Tìm được ƯCLN, BCNN của hai hay nhiều số
	- Tìm được UC, BC của hai hay nhiều số
	- Khái quát bài toán về tìm ƯCLN hoặc BCNN


	
	Câu 5.1 

Các câu sau đúng hay sai

Câu

a/ Nếu a 
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m và b
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m thì m là bội chung của a và b
b/ 60 
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 BC(2,3,5,6)


	Câu 5.2
a) Tìm BCNN ( 10; 14; 16 ) 

b) Tìm UCLN(36; 60)


	Câu 5.3.1
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Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê các phần tử ?


	Câu 5.4.

Trong một lần quyên góp đồ dùng học tập ủng hộ học sinh nghèo. Lớp 6A quyên góp được 126 quyển vở, 70 cái thước và 56 chiếc bút. Hỏi với số đồ dùng quyên góp được lớp 6A có thể chia được nhiều nhất thành mấy phần để số vở, thước, bút trong các phần là như nhau. Khi đó mỗi phần được mấy vở, mấy thước, mấy bút ?




3. Định hướng hình thành và phát triển năng lực.
- Năng lực tự học;
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ;
- Năng lực tính toán;

- Năng lực giải quyết vấn đề;
- Năng lực hợp tác (học nhóm).
4. Phương pháp học tập. 

Thực hiện phối hợp các phương pháp sau:
- Nêu và giải quyết vấn đề;
- Dạy học theo nhóm;
- Thuyết trình, đàm thoại. 
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